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 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

STT 
Tên thủ tục 

 hành chính 

Thời hạn 

 giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

Mức độ 

cung 

ứng 

DVCTT 

Tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch 

vụ BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả kết 

quả 

I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 

Vay vốn hỗ trợ tạo 

việc làm, duy trì và 

mở rộng việc làm từ 

Quỹ quốc gia về 

việc làm đối với 

người lao động 

15 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ  

Chi nhánh Ngân 

hàng chính sách 

xã hội 

Không 

- Luật Việc làm số 

38/2013/QH13 ngày 

16/11/2013 của Quốc hội; 

- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP 

ngày 09/7/2015 của Chính phủ; 

- Nghị định số 74/2019/NĐ-CP 

ngày 23/9/2019 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 

61/2015/NĐ-CP ngày 

09/7/2015 của Chính phủ; 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-

CP ngày 21/12/2022 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định liên 

quan đến việc nộp, xuất trình 

sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi 

thực hiện thủ tục hành chính, 

cung cấp dịch vụ công. 

Một 

phần 
X X 

2 

Vay vốn hỗ trợ tạo 

việc làm, duy trì và 

mở rộng việc làm từ 

Quỹ quốc gia về 

việc làm đối với cơ 

sở sản xuất kinh 

doanh 

Một 

phần 
X X 



2 
 

II. Thủ tục hành chính cấp huyện 

1 

Vay vốn hỗ trợ tạo 

việc làm, duy trì và 

mở rộng việc làm từ 

Quỹ quốc gia về 

việc làm đối với 

người lao động 

15 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

- Phòng Giao 

dịch Ngân hàng 

chính sách xã 

hội; 

- Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả UBND cấp 

huyện. 

Không 

- Luật Việc làm số 

38/2013/QH13 ngày 

16/11/2013 của Quốc hội; 

- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP 

ngày 09/7/2015 của Chính phủ; 

- Nghị định số 74/2019/NĐ-CP 

ngày 23/9/2019 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 

61/2015/NĐ-CP ngày 

09/7/2015 của Chính phủ; 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-

CP ngày 21/12/2022 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định liên 

quan đến việc nộp, xuất trình 

sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi 

thực hiện thủ tục hành chính, 

cung cấp dịch vụ công. 

Một 

phần 
X X 

2 

Vay vốn hỗ trợ tạo 

việc làm, duy trì và 

mở rộng việc làm từ 

Quỹ quốc gia về 

việc làm đối với cơ 

sở sản xuất kinh 

doanh 

Một 

phần 
X X 
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